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PHÒNG GDĐT VĨNH YÊN 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH 

VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS VĨNH YÊN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

Phần I. MÔN TIẾNG VIỆT (10 điểm) 

A. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng. 

Câu 1. Từ ngữ nào dưới đây viết đúng chính tả? 

A. Ngượng ngịu. 

B. Sơ xác. 

C. Xứ sở. 

D. Chống trải. 

Câu 2. Từ cần điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu tục ngữ khuyên con người không nản lòng khi thất bại 

“Một lần ngã, một lần ...” là: 

A. Dại. 

B. Khôn. 

C. Đau. 

D. Thương. 

Câu 3. Từ “đầu” trong thành ngữ nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển? 

A. Đầu ráo áo ướt. 

B. Đầu bạc răng long. 

C. Đầu bù tóc rối. 

D. Đầu sóng ngọn gió. 

Câu 4. Khổ thơ dưới đây nói đến thời điểm nào? 

“Ve đã ngưng tiếng hát  

Phượng kết trái đầy cành  

Sen cũng vừa tra hạt  
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Lá phai dần sắc xanh” 

(Nguyễn Lãm Thắng) 

A. Mùa xuân sang mùa hạ. 

B. Mùa hạ sang mùa thu. 

C. Mùa thu sang mùa đông. 

D. Mùa đông sang mùa xuân. 

Câu 5. Từ “thánh thót” trong câu “Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày” gợi tả điều gì? 

A. Mồ hôi được so sánh như những giọt mưa rơi xuống ruộng. 

B. Mồ hôi nhảy nhót trên khuôn mặt vất vả của người nông dân. 

C. Mồ hôi rơi nhiều, liên tục, tô đậm sự vất vả của người nông dân. 

D. Mồ hôi rơi nhiều và nhanh. 

Câu 6. Các câu trong đoạn văn: “Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, 

dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.” (Thép Mới) được liên kết với nhau 

bằng cách nào? 

A. Lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ. 

B. Dùng từ ngữ nối, lặp từ ngữ. 

C. Dùng từ ngữ nối, thay thế từ ngữ. 

D. Dùng từ ngữ nối, thay thế từ ngữ, lặp từ ngữ. 

Câu 7. Dãy từ nào sau đây chỉ gồm các từ láy? 

A. Mịt mù, rực rỡ, lộng lẫy. 

B. Lộng lẫy, rực rỡ, nhỏ nhẹ. 

C. Trơ trụi, mịt mù, ngán ngẩm. 

D. Lộng lẫy, mịt mù, vung vãi. 

B. TỰ LUẬN 

Câu 1.  

a) Hãy thêm bộ phận còn thiếu để vế câu “Buôn Chư Lênh đón cô giáo” trở thành câu ghép có sử dụng cặp 

quan hệ từ thích hợp. 
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 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

b) Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn sau: 

“Cũng vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu mọc ở các vùng quê Bắc Bộ đâm hoa và người ta thấy hoa 

sầu đâu nở như cười.”  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 2. Gió thổi khắp nơi, nơi nào gió cũng được nghe những câu chuyện thầm kín của thiên nhiên, hoa lá. 

Một buổi sáng, khi đang bay ngang qua khu vườn, gió bỗng nghe được câu chuyện thú vị của giọt sương và 

bông hoa. 

Em hãy tưởng tượng và viết bài văn ngắn để kể lại câu chuyện đó. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

---Hết--- 


